      UBND HUYỆN GIA LÂM

  TRƯỜNG MẦM NON KIM LAN


THỰC ĐƠN MÙA HÈ - NĂM HỌC 2022- 2023
Áp dụng từ ngày 01/4/2023
( Tuần 1  + Tuần 3)

	Thứ
	Bữa sáng
	Bữa chiều

	
	Mẫu giáo - Nhà trẻ
	Mẫu giáo

(Phụ chiều)
	Nhà trẻ

	
	
	
	Phụ chiều
	Chính chiều

	2
	Thịt gà, thịt lợn om nấm

Đỗ xanh xào thịt lợn

Canh rau thập cẩm nấu thịt
	Bún riêu cua

Sữa chua
	Sữa chua
	Bún riêu cua



	3
	Cá,thịt lợn xốt cà chua

Canh rau cải nấu thịt
Su su, cà rốt xào thịt
	Cháo vịt

Chuối tiêu(tây)
	Chuối tiêu(tây)

	Cháo vịt



	4
	Ruốc tôm, thịt lợn

Canh rau dền nấu thịt
Dưa hấu
	Phở gà

Sữa Nutricare
	Sữa Nutricare 
	Trứng gà, thịt lợn xốt cà chua

Canh bầu nấu thịt

	5
	Thịt bò, thịt lợn hầm cari

Canh bí xanh nấu tôm
 Bắp cải xào thịt
	Súp hải sản

Dưa hấu
	Dưa hấu
	Súp hải sản



	6
	Hải sản xào ngũ sắc

Canh mồng tơi nấu thịt
Chuối tiêu(tây)
	Miến ngan

Sữa chua
	Sữa chua
	Thịt ngan xào lăn

Canh cải nấu thịt

	7
	Đậu thịt om lươn

Canh rau ngót nấu thịt 

	Bánh bông lan

Sữa Nutricare
	Dưa hấu
Sữa Nutricare

	Bánh bông lan




( Tuần 2 + Tuần 4)

	Thứ
	Bữa sáng
	Bữa chiều

	
	Mẫu giáo - Nhà trẻ
	Mẫu giáo

Phụ chiều
	Nhà trẻ

	
	
	
	Phụ chiều
	Chính chiều

	2
	Thịt gà, thịt lợn nấu ca ri

Su su, cà rôt xào thịt lợn

Canh rau dền nấu thịt
	Cháo tôm thập cẩm

Chuối tiêu(tây)
	Chuối tiêu(tây)
	Cháo tôm thập cẩm



	3
	Ruốc cá 

Canh rau cải nấu thịt
Dưa hấu
	Phở bò rau thơm

Sữa Nutricare
	Sữa Nutricare
	Thịt lợn xào hành

Canh rau dền nấu thịt

	4
	Thịt bò, thịt lợn xốt vang

Canh bí nấu tôm 

Đỗ xanh xào thịt

	Súp gà ngô non

Sữa chua
	Sữa chua
	Súp gà ngô non



	5
	Tôm, thịt lợn dim cà chua

Canh mồng tơi  nấu cua
Dưa hấu
	Bún ngan

Sữa Nutricare
	Sữa Nutricare
	Bún ngan



	6
	Thịt ngan, thịt lợn xào lăn

Canh rau ngót nấu thịt
Chuối tiêu( tây)
	Chè bí đỏ

Sữa chua
	Sữa chua
	Thịt gà nấu cari

Canh bí đỏ nấu thịt

	7
	Trứng gà, thịt lợn hấp vân

Canh hoa ngũ sắc 

	Bánh bơ ruốc

Sữa Nutricare
	Dưa hấu

Sữa Nutricare
	Bánh bơ ruốc




TRƯỜNG MẦM NON KIM LAN


THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG - NĂM HỌC 2022- 2023
Áp dụng từ ngày 1/11/2022
( Tuần 1  + Tuần 3)

	Thứ
	Bữa sáng
	Bữa chiều

	
	Mẫu giáo - Nhà trẻ
	Mẫu giáo

(Phụ chiều)
	Nhà trẻ

	
	
	
	Phụ chiều
	Chính chiều

	2
	Thịt gà, thịt lợn hầm hạt sen

Su hào, cà rốt xào thịt

Canh bí nấu tôm
	Phở bò rau thơm

Sữa Nutricare
	Sữa Nutricare
	Phở bò rau thơm

	3
	Ruốc cá thu

Canh bắp cải nấu thịt 


	Cháo chim câu

Chuối tiêu
	Chuối tiêu
	Thịt chim, thịt lợn xào

Canh bí nấu thịt



	4
	Lươn, thịt lợn om nấm

Canh rau dền nấu thịt

Dưa hấu
	Bún gà

Sữa chua
	Sữa chua
	Bún gà



	5
	Thịt bò, thịt lợn xốt vang

Canh ngao nấu chua 


	Xôi thịt kho tàu

Sữa Nutricare 


	Sữa Nutricare 


	Thịt lợn kho tàu

Canh bắp cải nấu thịt



	6
	Tôm, thịt lợn dim cà chua

Canh mồng tơi, mướp nấu thịt
Rau bắp cải xào thit
	Súp gà ngô non
Sữa chua
	Sữa chua
	Súp gà ngô non


	7
	Trứng gà, thịt lợn hấp vân

Canh hoa ngũ sắc
	Bánh bơ ruốc

Sữa Nutricare
	Dưa hấu

Nutricare 
	Bánh bơ ruốc




( Tuần 2 + Tuần 4)
	Thứ
	Bữa sáng
	Bữa chiều

	
	Mẫu giáo - Nhà trẻ
	Mẫu giáo

Phụ chiều
	Nhà trẻ

	
	
	
	Phụ chiều
	Chính chiều

	2
	Thịt gà, thịt lợn om nấm

Su su , cà rốt xào thịt 

Canh rau dền nấu thịt
	Cháo tôm thập cẩm

Sữa chua
	Sữa chua
	Cháo tôm thập cẩm



	3
	Ruốc tôm thịt lợn

Canh rau thập cẩm nấu thịt
	Bún riêu cua

Nutricare
	Nutricare
	Thịt lợn xốt cà chua

Canh cải nấu cua

	4
	Thịt ngan, thịt lợn xào lăn

Canh đu đủ, cà rốt nấu thịt 
Dưa hấu
	Súp hải sản
Sữa chua
	Sữa chua
	Súp hải sản


	5
	Thịt bò, thịt lợn hầm cari 

Canh bí nấu tôm
Giá đỗ xào thịt
	Xôi dừa

Nutricare 
	Nutricare
	Trứng thịt chưng cà chua

Canh rau dền nấu thịt 

	6
	Cá thu, thịt lợn xốt cà chua 

Canh rau cải nấu thịt
	Miến ngan

Chuối tiêu
	Chuối tiêu


	Miến ngan

	7
	Hải sản xào thập cẩm

Canh bắp cải nấu thịt
	Bánh bông lan

Nutricare
	Dưa hấu

Nutricare
	Bánh bông lan




